
                ÔN TẬP KIỂM TRA BÀI CŨ
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1 ; C=12 ; N=14 ; O=16 ; F=19 ; Si=28 ; P=31 ; S=32 ; Cl=35,5 ; Br=80 ; I=127 ; Li=7 ; Na=23; Mg=24; Al=27 ; K=39 ; Ca=40 ; Sr=88; Cr=52 ; Mn=55 ; Fe=56 ; Ni=59 ; Cu=64 ; Zn=65 ; Ag=108 ; Ba=137 ; Au=197 ; Hg=200 ; Pb=207. 
Mã đề: 7

Câu 1. Cho dung dịch HCl vào dung dịch Ca(HCO3)2 sẽ
	  A. có bọt khí thoát ra.
	B. không có hiện tượng gì.

	  C. có kết tủa và bọt khí. 
	D. có kết tủa trắng. 


Câu 2. Quá trình nào sau đây, ion Na+ bị khử thành Na? 
	  A. Điện phân NaCl nóng chảy.

	  B. Dung dịch NaCl tác dụng với dung dịch AgNO3.

	  C. Dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch HCl. 

	  D. Dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch HCl. 


Câu 3. Kim loại kiềm có kiểu mạng tinh thể 
	  A. lập phương tâm khối.
	B. Cả A, B, C.
	C. lục phương. 
	D. lập phương tâm diện. 


Câu 4. Trong ăn mòn điện hóa thì điện cực là?
	  A. Cặp kim loại – phi kim
	B. Cả 3 câu đều đúng

	  C. Hai cắp kim loại khác nhau 
	D. Cặp kim loại – hợp chất hóa học 


Câu 5. Kim loại kiềm thổ có tính
	  A. oxi hóa mạnh. 
	B. oxi hóa yếu.
	C.  khử yếu. 
	D.  khử mạnh. 


Câu 6. So sánh với nguyên tử phi kim cùng chu kì, nguyên tử kim loại 
	  A. thường có bán kính của nguyên tử nhỏ hơn

	  B. thường dễ nhận e trong phản ứng hóa học

	  C. thường có số electron ở lớp ngoài cùng nhiều hơn

	  D. thường có năng lượng ion hóa nhỏ hơn


Câu 7. Kim loại nào sau đây có thể tan trong dung dịch HCl? 
	  A. Fe.
	B. Ag. 
	C. Cu.
	D. Hg.


Câu 8. Phương pháp điều chế kim loại
	  A. Điện phân 
	B. Nhiệt luyện 
	C. Thủy luyện 
	D. Cả 3 câu đều đúng


Câu 9. Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong tất cả các kim loại?
	  A. Vonfam.
	B. Đồng. 
	C. Sắt. 
	D. Kẽm.


Câu 10. Muốn phân biệt 3 chất rắn Al, Mg, Al2O3 chỉ cần dùng dung dịch 
	  A. CuSO4.
	B. H2SO4. 
	C. HCl. 
	D. KOH. 


Câu 11. Ng.tố R có số hiệu nguyên tử là 19. Vị trí R trong bảng tuần hoàn là
	  A. chu kì 3, nhóm IIIA. 
	B. chu kì 4, nhóm IA. 

	  C. chu kì 3, nhóm IVA.
	D. chu kì 4, nhóm IVA.


Câu 12. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là 
	  A. tính axit.
	B. tính khử.
	C. tính bazơ.
	D. tính oxi hóa.


Câu 13. Cho dãy các kim loại: Fe, Na, K, Ca. Số kim loại trong dãy tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường là? 
	  A. 4. 
	B. 2. 
	C. 3. 
	D. 1. 


Câu 14. Liên kết trong hợp kim là:
	  A. LK kim loại và LK cộng hóa trị
	B. LK kim loại

	  C. LK ion
	D. LK cộng hóa trị


Câu 15. Oxit dễ bị H2 khử ở nhiệt độ cao tạo thành kim loại là
	  A. Na2O. 
	B. K2O.
	C. CuO. 
	D. CaO. 


Câu 16. Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catot xảy ra.
	  A. sự khử ion Na+.
	B. sự khử ion Cl-
	C. sự oxi hóa ion Na+
	D. sự oxi hóa ion Cl-


Câu 17. Thủy ngân dễ bay hơi và rất độc. Nếu chẳng may nhiệt kế thủy ngân bị vỡ thì dùng chất nào trong các chất trong đây để khử độc thủy ngân? 
	  A. Bột sắt. 
	B. Nước.
	C. Bột than. 
	D. Bột lưu huỳnh. 


Câu 18. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong số tất cả các kim loại là
	  A. kẽm.
	B. vonfam.
	C. đồng.
	D. sắt.


Câu 19. Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là:
	  A. I, II và III.
	B. II, III và IV.
	C. I, III và IV.
	D. I, II và IV.


Câu 20. Liên kết kim loại là
	  A. liên kết do sự góp chung các electron để đạt đến cơ cấu bền của khí hiếm.

	  B. liên kết do lực hút tĩnh điện giữa các ion trái dấu trong tinh thể kim loại.

	  C. liên kết giữa các nguyên tử trong mạng tinh thể kim loại.

	  D. liên kết sinh ra do các electron tự do gắn các ion dương kim loại với nhau.


Câu 21. Có những vật bằng sắt được mạ bằng những kim loại khác nhau dưới đây. Nếu các vật này đều bị sây sát sâu đến lớp sắt, thì vật nào bị gỉ chậm nhất?
	  A. Sắt tráng đồng
	B. Sắt tráng kẽm
	C. Sắt tráng thiếc 
	D. Sắt tráng niken


Câu 22. Cặp gồm 2 kim loại đều không tan trong dung dịch HNO3 đặc, nguội là:
	  A. Ag, Fe.
	B. Fe, Al.
	C. Zn, Fe.
	D. Cu, Al.


Câu 23. Cho sơ đồ phản ứng. NaCl → (X) →NaHCO3 → (Y) → NaNO3. X và Y có thể là
	  A. NaOH và Na2CO3.
	B. NaOH và NaClO.

	  C. Na2CO3 và NaClO
	D. NaClO3 và Na2CO3.


Câu 24. Ứng dụng không phải của Ca(OH)2 là sản xuất 
	  A. amoniac. 
	B. clorua vôi. 
	C. vật liệu xây dụng.
	D. xà phòng.


Câu 25. Cặp chất không xảy ra phản ứng là?
	  A. Zn + Fe(NO3)2. 
	B. Fe + Cu(NO3)2. 
	C. Ag + Cu(NO3)2.
	D. Cu + AgNO3. 


Câu 26. Dãy điện hóa của kim loại được sắp xếp thêo chiều
	  A. Tăng dần tính khử của kim loại, giảm dần tính oxi hóa của ion kim loại

	  B. Tăng dần tính khử của kim loại, tăng dần tính oxi hóa của ion kim loại

	  C. Giảm dần tính khử của kim loại, giảm dần tính oxi hóa của ion kim loại

	  D. Giảm dần tính khử của kim loại, tăng dần tính oxi hóa của ion kim loại


Câu 27. thực hiện các thí nghiệm sau: (I) Cho dung dịch NaCl vào dung dịch KOH
(II) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2
(III) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn.
(IV) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch NaNO3.
(V) Sục khí NH3 vào dung dịch Na2CO3
(VI) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2.
Các thí nghiệm đều điều chế được NaOH là.
	  A. II, III và VI
	B. I, II, và III
	C. I, IV và V.
	D. II, IV và VI


Câu 28. Oxit dễ bị H2 khử ở nhiệt độ cao tạo thành kim loại là
	  A. Na2O. 
	B. CuO. 
	C. K2O.
	D. CaO. 


Câu 29. Cho các cặp oxi hoá - khử sau: Zn2+/Zn, Cu2+/Cu, Fe2+/Fe. Biết tính oxi hoá của các ion tưng dần theo thứ tự: Zn2+, Fe2+, Cu2+ tính khử giảm dần theo thứ tự Zn, Fe, Cu. Trong các phản ứng hoá học, phản ứng nào không xảy ra?
	  A. Zn+CuCl2
	B. Cu+FeCl2
	C. Zn+FeCl2
	D. Fe+CuCl2


Câu 30. Cấu hình e sau đây ứng với lần lượt nguyên tử của các nguyên tố là: (a) 1s22s2. (b) 1s22s22p63s2.( c) 1s22s22p63s23p64ss.(d) [Xe]6s2.
	  A. Be, Mg, Ca, Ba.
	B. Sr, Mg, Ca, Ba.
	C. Li, Mg, Ca, Ba.
	D. Be, Mg, Ba, Ca.


Câu 31. Một sợi dây phơi quần áo gồm một đoạn dây đồng nối với một đoạn dây kẽm. Hiện tượng xảy ra ở chỗ nối hai đoạn dây khi để lâu ngày là
	  A. đồng và kẽm đều bị ăn mòn.
	B. đồng bị ăn mòn.

	  C. đồng và kẽm đều không bị ăn mòn.
	D. kẽm bị ăn mòn.


Câu 32. Điện phân dung dịch AgNO3 thì thu được?
	  A. Ag, H2, O2 
	B. Ag2O, NO2, O2 
	C. Ag2O, HNO3, H2O 
	D. Ag, O2, HNO3 


Câu 33. Mạng tinh thể kim loại gồm có:
	  A. nguyên tử, ion kim loại và các electron tự do.

	  B. ion kim loại và các electron độc thân.

	  C. nguyên tử kim loại và các electron độc thân.

	  D. nguyên tử, ion kim loại và các electron độc thân.


Câu 34. Kim loại nào sau đây nhẹ nhất (có khối lượng riêng nhỏ nhất) trong tất cả các kim loại ?
	  A. Liti
	B. Rubidi
	C. Kali
	D. Natri


Câu 35. Muốn điều chế các kim loại mạnh như kim loại kiềm, kiềm thổ thì dùng phương pháp?
	  A. Điện phân dung dịch 
	B. Điện phân nóng chảy

	  C. Thủy luyện 
	D. Nhiệt luyện 


Câu 36. Kim loại có thể đẩy Cu ra khỏi dung dịch muối CuSO4 là
	  A. Ag.
	B. Fe.
	C. Hg.
	D. Cu.


Câu 37. Phát biểu nào đúng khi nói về ăn mòn hóa học
	  A. Kim loại tinh khiết sẽ không bị ăn mòn hóa học

	  B. Ăn mòn hóa học phải có hai đienj cực khác chất nhau

	  C. Ăn mòn hóa học không làm phát sinh dòng điện

	  D. Ăn mòn hóa học phát sinh dòng điện một chiều 


Câu 38. Ngâm lá sắt vào dung dịch HCl sẽ có hiện tượng sủi bọt khí H2. Bọt khí sẽ sủi ra nhanh nhất khi nhỏ thêm vài giọt dung dịch 
	  A. NaCl. 
	B. H2SO4.
	C. ZnSO4. 
	D. CuSO4. 


Câu 39. Quá trình oxi hóa khử, các e kim loại được chuyển trực tiếp đến các chất trong môi trường là sự
	  A. Ăn mòn hóa học 
	B. Ăn mòn kim loại
	C. Ăn mòn điện hóa 
	D. Ăn mòn 


Câu 40. Phương pháp bảo vệ bề mặt kim loại là phủ lên bề mặt kim loại
	  A. Tráng, mạ 
	B. A,B,C đều đúng
	C. Sơn, dầu mở 
	D. Chất dẻo 


---------- HẾT ----------
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